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GVHD GVPB

25 25 CT TK UV 50 SỐ CHỮ
1 172414666 Lê Dương Huỳnh Nhi B17DLK 8.5 6.0 6.8 6.0 6.5 6.4 6.8 Saïu pháøy Taïm HĐ1

2 172414654 Đinh Nguyên Huy B17DLK 9.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ1

3 172414670 Hà Văn Phúc B17DLK 8.0 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.6 Saïu pháøy Saïu HĐ1

4 172414682 Lê Thị Thanh Thúy B17DLK 8.0 7.0 7.5 8.0 7.5 7.7 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ1

5 172414644 Phạm Thanh Bình B17DLK 9.0 8.5 7.5 7.5 8.5 7.8 8.3 Taïm pháøy Ba HĐ1

6 172414680 Bùi Tiến Thịnh B17DLK 8.5 7.0 5.8 5.5 6.0 5.8 6.8 Saïu pháøy Taïm HĐ1

7 172414697 Nguyễn Thị Lê Vân B17DLK 9.0 6.5 6.7 6.5 6.0 6.4 7.1 Baíy pháøy Mäüt HĐ1

8 172414684 Lê Thành Tín B17DLK 8.0 7.0 6.2 6.5 6.0 6.2 6.9 Saïu pháøy Chên HĐ1

9 172414688 Phan Công Trí B17DLK 7 5 6 6.5 6.5 6.3 6.2 Saïu pháøy Hai HĐ1

10 172414672 Nguyễn Ngọc Uyên Phương B17DLK 8.5 5 7 6 7 6.7 6.7 Saïu pháøy Baíy HĐ1

11 172414693 Lê Anh Tuân B17DLK 8 7.8 8.2 8 8 8.1 8.0 Taïm HĐ1

12 172414694 Nguyễn Thị Bảo Uyên B17DLK 8 8.7 8 7.5 7 7.5 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ2

13 172414690 Nguyễn Duy Trung B17DLK 9 9 8.5 8.7 8.5 8.6 8.8 Taïm pháøy Taïm HĐ2

14 172414647 Lê Thị Mỹ Hạnh B17DLK 8 7.5 8 9.1 8 8.4 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

15 172414668 Nguyễn Thị Nhung B17DLK 8 8.3 8.2 8 8 8.1 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ2

16 172414683 Lê Hoài Thương B17DLK 9 7 8.5 8.5 8 8.3 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ2

17 172414656 Trà Thị Vủ Lan B17DLK 7.8 7 8 7.8 7 7.6 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

18 172414674 Thái Thị Hồng Phượng B17DLK 7.5 7.9 7 7.8 7.5 7.4 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ2

19 172414698 Phan Thị Xuân Vân B17DLK 8 8.5 7.5 8 8 7.8 8.0 Taïm HĐ2

20 172414645 Ngô Độ B17DLK 8 7.8 7 7.8 7.8 7.5 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ2

21 172414661 Nguyễn Công Minh B17DLK 7.5 7 7.5 8 8 7.8 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

22 172414679 Nguyễn Thị Phương Thảo B17DLK 7 7.5 7.5 8 8 7.8 7.5 Baíy pháøy Nàm HĐ2

23 172414675 Hồ Thị Xuân Quỳnh B17DLK 8.5 7 8.5 8.5 8 8.3 8.0 Taïm HĐ2

24 172414692 Nguyễn Thị Thanh Tú B17DLK 7 5 7 7 7 7.0 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ2

25 172414662 Nguyễn Hà My B17DLK 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.7 7.7 Baíy pháøy Baíy HĐ3

26 172414650 Lê Thị Thu Hiếu B17DLK 7.8 7.0 7.5 7.5 8.0 7.7 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ3

27 172414699 Nguyễn Thị Tường Vy B17DLK 9.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.3 Baíy pháøy Ba HĐ3

28 172414677 Hồ Thị Phương Thảo B17DLK 8.2 8.0 6.0 6.5 6.0 6.2 7.2 Baíy pháøy Hai HĐ3

29 172414663 Phạm Thị Ni Nết B17DLK 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 7.8 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3

30 172414691 Nguyễn Xuân Trường B17DLK 7.0 7.8 5.0 6.0 5.5 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm HĐ3

31 172414671 Nguyễn Bình Phương B17DLK 8.5 8.0 7.5 8.0 8.5 8.0 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

32 172414689 Lê Thị Ánh Trinh B17DLK 9.0 9.0 6.5 6.5 7.5 6.8 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3

33 172414648 Lại Đình Hào B17DLK 6.5 8.0 7.5 7.0 8.0 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún HĐ3

34 152527355 Trương Thị Trúc My B17DLK 7.3 7.8 5.7 6.0 5.5 5.7 6.6 Saïu pháøy Saïu HĐ3

35 172414660 Phan Thị Ngọc Mai B17DLK 7.5 7.5 6.5 6.0 5.5 6.0 6.8 Saïu pháøy Taïm HĐ3
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